
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

  
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thanh Hoá, ngày      tháng    năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán đấu thầu 

tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 2023-2024 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế Ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3371/TTr-SYT ngày 23/8/2022 về 

việc xin phê duyệt danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán đấu thầu 

tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 2023-2024 và hồ sơ liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán 

đấu thầu tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 2023-2024, gồm các nội dung 

sau: 

1. Bên mời thầu: Sở Y tế Thanh Hóa. 

2. Danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán đấu thầu tập trung 

tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 2023-2024 theo Phụ lục đính kèm. 

 3. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung: Nguồn do quỹ Bảo hiểm 

y tế thanh toán, nguồn thu viện phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các 

cơ sở y tế công lập trên địa bàn toàn tỉnh; 

  4. Thời gian thực hiện thỏa thuận khung: 1,5 năm (18 tháng) kể từ khi thỏa 

thuận khung có hiệu lực. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu 

thầu mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán tập trung tại Sở Y tế theo 

Danh mục đấu thầu tập trung phê duyệt tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện 

hành về đấu thầu mua sắm hàng hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Đối với những mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán 

ngoài danh mục đấu thầu tập trung và những mặt hàng không lựa chọn được nhà 

thầu trúng thầu tập trung tại Sở Y tế, các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu theo các 

quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm hàng hóa để phục vụ công tác khám 

chữa bệnh tại đơn vị mình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài 

chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3/QĐ; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;                                                                           

- Lưu: VT, VXsln. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN 

ĐẤU THẦU TẬP TRUNG NĂM 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /     /2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

STT 
TT 

04/2017 

Tên vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn 

đoán 
Đơn vị tính Ghi chú 

    I. Vật tư y tế     

    
Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa 

vết thương (N01.00.000) 
    

    1.1 Bông (N01.01.000)     

1 N01.01.010 Bông, bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ 
Gram, Kg, 

Gói, Cuộn 
  

2 N01.01.010 Bông mỡ các loại 
Gram, Kg, 

Gói, Cuộn 
  

3 N01.01.020 Tăm bông lấy bệnh phẩm các loại Que, Cái   

    
1.2 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương 

(N01.02.000) 
    

4 N01.02.010 

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám 

bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét 

nghiệm các loại 

Ml, Lit   

5 N01.02.030 
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các 

loại 
Ml, Lit   

6 N01.02.040 
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng 

xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại. 
Ml, Lit   

    
Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều 

trị vết thương (N02.00.000) 
    

    2.1 Băng  (N02.01.000)     

7 N02.01.010 Băng bột bó các loại, các cỡ 
Cuộn, 

miếng, gói 
  

8 N02.01.020 Băng chun các loại 
Cuộn, 

miếng, gói 
  

9 N02.01.050 Băng dán phẫu thuật  
Cuộn, 

miếng, gói 
  

    2.2 Băng dính (N02.02.000)     

10 N02.02.020 Băng dính lụa các loại, các cỡ 
Cuộn, 

miếng, gói 
  

    
2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương 

(N02.03.000) 
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STT 
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04/2017 

Tên vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn 

đoán 
Đơn vị tính Ghi chú 

11 N02.03.020 Gạc đắp vết thương các loại, các cỡ Miếng, tấm   

12 N02.03.020 Gạc cầu sản khoa các loại Miếng, tấm   

13 N02.03.020 Gạc cuộn các loại, các cỡ 
Cuộn, 

miếng, gói 
  

14 N02.03.020 Gạc phẫu thuật các loại, các cỡ 
Cuộn, 

miếng, gói 
  

    

Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng 

tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc 

người bệnh (N03.00.000) 

    

    3.1 Bơm tiêm (N03.01.000)     

15 N03.01.040  
Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 

các loại, các cỡ 
Cái  

16 N03.01.060 Bơm tiêm Insullin các loại, các cỡ Cái   

17 N03.01.070 Bơm tiêm nhựa các loại, các cỡ Cái   

   3.2 Kim tiêm (N03.02.000)     

18 N03.02.020 Kim cánh bướm các số Cái   

19 N03.02.030 Kim chích máu  Cái   

20 N03.02.060 Kim lấy thuốc các số Cái   

21 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch các loại, các cỡ. Cái   

   
3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim 

khác (N03.03.000) 
    

22 N03.03.010 Kim chọc dò, gây tê tuỷ sống các loại, các số  Cái   

23 N03.03.080 Kim chạy thận nhân tạo các loại, các cỡ Cái   

   3.4 Kim châm cứu (N03.04.000)     

24 N03.04.010 Kim châm cứu các số Cái   

   3.5 Dây truyền, dây dẫn (N03.05.000)     

25 N03.05.010 Dây dẫn máy hút dịch các loại, các cỡ Bộ   

26 N03.05.020 Dây dẫn và thở oxy các loại, các cỡ Bộ   

27 N03.05.030 Dây chạy máu thận nhân tạo các loại, các cỡ Bộ   

28 N03.05.030 Dây truyền máu các loại, các cỡ Bộ   
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STT 
TT 

04/2017 

Tên vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn 

đoán 
Đơn vị tính Ghi chú 

29 N03.05.050 Dây truyền dịch các loại, các cỡ. Bộ   

   3.6 Găng tay (N03.06.000)     

30 N03.06.030 Găng tay dài sản khoa các cỡ Đôi   

31 N03.06.030 Găng tay khám, xét nghiệm các số Đôi   

32 N03.06.040 Găng tay y tế tiệt trùng các số Đôi   

   
3.7 Túi, lọ và vật tư bao gói khác 

(N03.07.000) 
    

33 N03.07.030 Túi đựng máu các loại, các cỡ Cái   

34 N03.07.030 Túi đựng nước tiểu các cỡ Cái   

   
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, 

dây nối, chạc nối, catheter (N04.00.000) 
    

   4.1 Ống thông (N04.01.000)     

35 N04.01.020 Canuyn mở khí quản các loại Cái   

36 N04.01.090 Sonde cho ăn trẻ em các loại, các số Cái   

37 N04.01.090 Sonde hút nhớt các số  Cái   

38 N04.01.090 Sonde niệu quản các loại, các cỡ Cái   

39 N04.01.090 Sonde dạ dày các loại, các số  Cái   

  4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối (N04.03.000)   

40 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ Bộ  

   
Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu 

thuật (N05.00.000) 
    

   5.2 Chỉ khâu (N05.02.000)     

41 N05.02.030 Chỉ không tiêu các loại, các cỡ 
Sợi, 

cuộn,tép 
  

42 N05.02.030 Chỉ tơ phẫu thuật các loại, các số 
Sợi, 

cuộn,tép 
  

43 N05.02.040 Chỉ cagut các loại, các cỡ 
Sợi, 

cuộn,tép 
  

44 N05.02.050 Chỉ tiêu chậm các loại, các cỡ 
Sợi, 

cuộn,tép 
  

45 N05.02.060 Chỉ tiêu nhanh các loại, các số Sợi,   
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Tên vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn 

đoán 
Đơn vị tính Ghi chú 

cuộn,tép 

46 N05.02.090 Chỉ tiêu trung bình các loại, các cỡ 
Sợi, 

cuộn,tép 
  

   5.3 Dao phẫu thuật (N05.03.000)     

47 N05.03.080 Tay dao mổ điện 3 giắc cái   

   
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép 

nhân tạo (N06.00.000) 
    

   6.3 Thủy tinh thể nhân tạo  (N06.03.000)     

48 N06.03.010 Thuỷ tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ Cái   

  
6.4 Xương, sụn, khớp, gân nhân tạo 

(N06.04.000) 
  

49 N06.04.051 Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ Bộ  

50 N06.04.052 Khớp háng bán phần các loại, các cỡ Bộ  

   
Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số 

chuyên khoa (N07.00.000) 
    

   
7.1 Tim mạch và X- quang can thiệp 

(N07.01.000) 
    

51 N07.01.500 Phim chụp XQ các loại, các cỡ Cái   

   7.6 Chấn thương, chỉnh hình (N07.06.000)     

52 N07.06.040 
Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng 

trong phẫu thuật các loại, các cỡ 
Cái, bộ   

   
Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn 

đoán, điều trị khác (N08.00.000) 
    

53 N08.00.240 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng các loại Cái   

54 N08.00.260 Kẹp rốn sơ sinh Cái   

55   Gen siêu âm  Lít   

56   Ống nghiệm các loại, các cỡ Cái   

   II. Hóa chất     

57   Acid Citric (C6H8O7) g   

58   Bột Cloramin B kg   

59   Cồn sát trùng  ml   
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Tên vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn 

đoán 
Đơn vị tính Ghi chú 

60   Cồn tuyệt đối ml   

61   Nước cất hai lần ml   

   III. Sinh phẩm chẩn đoán     

62   Huyết thanh mẫu Bộ   

63   
Test nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột 

do Rotavirus 
Test   

64   Test nhanh chẩn đoán cúm A, B Test   

65   Test nhanh chẩn đoán giang mai Test   

66   Test nhanh chẩn đoán HBeAg Test   

67   Test nhanh chẩn đoán HIV Test   

68   Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết Test   

69   Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày Test   

70   Test nhanh chẩn đoán viêm gan B Test   

71   Test nhanh chẩn đoán viêm gan C Test   

72   Yếu tố tìm RH trong máu Bộ   
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